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          Câu 1: (2,0điểm)
Viết phương trình hiệu điện thế và dòng điện tức tức thời đối với mạch thuần trở ?
Biểu thức định luật ohm ? so sánh góc pha hiệu điện thế và dong điện ? vẽ đồ thị vector ?
         Câu 2: (2,0 điểm)
a. Các đặc điểm của mạch điện ba pha đối xứng ?
b. Nêu những ưu điểm của mạch điện ba pha.
         Câu 3: (3,0 điểm)
[image: ]Cho mạch điện như hình vẽ sau, biết R1 = 10Ω, R2 = 5Ω, R3 = 4Ω, Eac = 3V, Ube = 20V. Tính
a. Dòng i1 (A)
b. Dòng i2 (A)
c. Dòng i3 (A)
d. Điện áp Uab (V) 

         Câu 4: (3,0 điểm)
Một động cơ điện 3 pha, có công suất định mức Pđm=14[KW], hiệu suất định mức ηđm=0,89, hệ số công suất định mức cosφđm=0,88. Dây quấn động cơ điện nối hình sao, điện áp dây mạng điện Ud=380[V]
   a. Tính điện áp đặt lên mỗi pha dây quấn.
   b. Hãy xác định dòng điện pha Ip và dòng điện dây Id của động cơ điện
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	(2,0đ)

	
	a.

b.
c.
d.
	
 Phương trình hiệu điện thế:  [V]

 Phương trình hiệu dòng điện:   [A]

 Biểu thức định luật ohm:   [A]
 So sánh góc pha hiệu điện thế và dong điện: Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện cùng tần số và trùng pha nhau, φ = Ψu – Ψi = 0
Đồ thị vector ?
[bookmark: _GoBack][image: ]
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	(2,0đ)

	
	a. 



b.

	Đặc điểm của mạch điện ba pha đối xứng:
- Nguồn điện xoay chiều ba pha đối xứng là một hệ thống  gồm  3 sức điện động một pha có  cùng biên độ, cùng tần số, nhưng lệch pha nhau 120o hay 1/3 chu kỳ.
- Mạch điện ba pha gồm nguồn điện 3 pha, đường dây truyền tải và tải 3 pha.
Ưu điểm của mạch điện ba pha:
-Truyền tải điện năng bằng mạch điện ba pha, tiết kiệm được dây dẫn, giảm tổn thất điện năng và tổn thất điện áp so với truyền tải điện bằng dòng điện một pha.
- Được sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất.
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	Dùng định luật Kirchhoff 1 và 2 tìm i và Uab.
	(3,0đ)

	
	a.

b.


c. 


d.  
	 Dòng i1: Theo định luật Kirchhoff 1 ta có:
	Tại nút c:  
			i1 – 2A – 1A = 0  i1 = 2A + 1A = 3 (A)
 Dòng i2 : Theo định luật Kirchhoff 1 ta có:
	Tại nút d: - i1 + i2 + 4 = 0 
		           - 3A + i2 + 4 = 0
		           i2 = 3A – 4 = - 1 (A)
Dòng i3: Theo định luật Kirchhoff 1 ta có:

	Tại nút e: 

			
	Theo định luật Kirchhoff 2, ta có:
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	(3,0đ)

	
	a.

b.

c.


c. 
	Sơ đồ nối dây của động cơ trên .

		
Đối với động cơ điện, công suất định mức Pđm là công suất có ích ở trục động cơ, vậy công suất động cơ điện tiêu thụ là:

		
Vậy dòng điện của động cơ là:

	

Vì dây quấn nối hình sao nên:    Ip = Id  = 27,16[A]
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